
Tuần 2 (Từ ngày 12/9 đến 16/9/2022)                Lớp 5A3 

 

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

theo
TKB 

Tiết 

thứ 

theo 
PPCT 

 

Môn 

(Phân 

môn) 

  

 Tên bài 

 

Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

12/9 

 

Sáng 

1 2 Chào cờ   

2 3 Tập đọc Nghìn năm văn hiến BGĐT 

3 3 Tiếng Anh Unit 1: What's your address? - Lesson 3   

4 6 Toán Luyện tập BGĐT 

 

Chiều 

5 3 Khoa học Bài 3: Nam hay nữ ? (tiếp theo) BGĐT 

6 6 HDH  BGĐT 

7 3 GDTC Bài 3: Động tác vươn thở và tay của bài 

thể dục phát triển chung – Trò chơi 

 

8 2 STEM Đồ chơi cân bằng (t2) Tài liệu 

 

 

 

Ba 

13/9 

 

Sáng 

1 3 LTVC MRVT: Tổ quốc BGĐT 

2 7 Toán Ôn tập: Phép cộng và phép trừ hai phân 

số 

BGĐT 

3 3 TATC Unit 2.1: I get up early. How about you?  

4 3 Tin học Bài 2: Luyện tập  

 

Chiều 

5 2 Kể chuyện KC đã nghe, đã đọc BGĐT 

6 2 Chính tả Nghe - viết: Lương Ngọc Quyến BGĐT 

7 2 Đạo đức Bài 2: Có trách nhiệm về việc làm của 

mình (tiết 1) 

BGĐT 

8 7 HDH  BGĐT 

 

 

 

Tư 

14/9 

 

Sáng 

1 4 Tập đọc Sắc màu em yêu BGĐT 

2 8 Toán Ôn tập: Phép nhân và phép chia hai phân số BGĐT 

3 3 TLV Luyện tập tả cảnh BGĐT 

4 2 Mĩ thuật Chân dung tự họa  

 

Chiều 

5 2 Địa lí Địa hình và khoáng sản BGĐT 

6 2 Âm nhạc - Ôn bài hát Reo vang bình minh 

- Nhạc cụ tiết tấu: Luyện tiết tấu với nhạc cụ gõ  

 

7 8 HDH  BGĐT 

8 4 Tin học Bài 2: Luyện tập  

 

 

 

Năm 

15/9 

 

Sáng 

1 4 LTVC LT về từ đồng nghĩa BGĐT 

2 9 Toán Hỗn số BGĐT; BP 

3 9 Lịch sử Bài 2: Nguyễn Trường Tộ mong muốn 

canh tân đất nước 

BGĐT 

4 2 Kĩ thuật Thêu dấu nhân BGĐT 

 

Chiều 

5 2 HĐNGCK GDATGT- Bài 1: Điều khiển xe đạp, 

chuyển hướng an toàn 

BGĐT 

6 9 HDH  BGĐT 

7 2 TATC Unit 2.1: I get up early. How about you?  

 2 HĐTV Chân dung tự họa  

 

 

 

 

Sáng 

1 4 TLV Luyện tập làm báo cáo thống kê BGĐT 

2 10 Toán Hỗn số (tiếp theo) BGĐT; BP 

3 4 Khoa học Bài 4: Cơ thể chúng ta được hình thành BGĐT 



Sáu 

16/9 

như thế nào? 

4 4 Tiếng Anh Unit 2: I always get up early. How about 

you? - Lesson 1 

 

 

Chiều 

5 10 HDH   BGĐT 

6 4 GDTC Bài 4: Động tác chân của bài thể dục 

phát triển chung – Trò chơi 

 

7 2 HĐTT CĐ: Truyền thống trường em - SHL  

Số lượt sử dụng đồ dùng 26 

                                                                                                           

                                                                                                                                                                                  

Ngày 6 tháng 9 năm 2022 

                                                                                                                         Tổ trưởng 

   


